Tên ngành, nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Mã ngành, nghề: 5620111
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên.
Thời gian đào tạo: 
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình được thiết lập để đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Người học hiểu biết và vận dụng được kiến thức chuyên môn kỹ thuật bao gồm: Cây trồng, đất, phân bón, bảo vệ thực vật, quy định của pháp luật… vào thực tiễn sản xuất một cách bền vững theo hướng an toàn, hiện đại. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, phân bón, kinh doanh, học tiếp lên bậc cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể
* Về kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về: Sinh lý thực vật, Đất phân bón và mối liên hệ giữa cây trồng với các môn học khác có liên quan.

- Trình bày được kiến thức cơ bản về khí tượng nông nghiệp, thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng.
- Trình bày được kiến thức cơ bản về phân loại, đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái của các loại cây trồng nông nghiệp như: Cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm, cây hoa và cây cảnh,…..
- Trình bày được kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng phổ biến quan trọng như: Cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm, cây hoa và cây cảnh,…..

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về côn trùng, bệnh cây và các loại sâu bệnh hại phổ biến quan trọng trên cây trồng.

- Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại thuốc Bảo vệ thực vật, hiểu rõ tác động, độ độc của từng loại thuốc, cách dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng.

- Trình bày được các điều lệ qui định của nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định.

* Về kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm;
- Thực hiện thành thạo các thao tác làm đất, lên luống, trồng và chăm sóc cây trồng nông nghiệp;
- Thực hiện thành thạo các thao tác xử lý hạt giống, gieo ươm, giâm cành, chiết, ghép cây;
- Biết cách điều tra, phát hiện các loại sâu bệnh gây hại phổ biến trên cây trồng và ngoài đồng ruộng;
- Biết cách nhận biết triệu chứng sâu bệnh hại cây trồng và áp dụng biện pháp phòng trừ;
- Biết sử dụng thuốc đúng loại, đúng qui cách và sử dụng phun thuốc phòng chống sâu bệnh cho cây trồng.Vận dụng được một số biện pháp phòng ngừa và dập tắt dịch sâu bệnh;
- Nắm vững những điều lệ qui định của nhà nước về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng nông nghiệp;
- Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng;
- Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sinh trưởng, phát triển của cây trồng, sâu bệnh hại cây trồng;
- Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp;
- Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;


- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Có phẩm chất đạo đức, tôn trọng pháp luật, ý thức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc, thái độ làm việc tốt;


- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức chung cũng như chuyên môn để phù hợp với thực tế sản xuất, xã hội hiện đại;
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra còn có khả năng học tập nâng cao trình độ lên các bậc học cao hơn khi tốt nghiệp.

1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Học sinh sau khi tốt nghiệp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; các cơ quan chuyên môn, kỹ thuật, quản lý trồng trọt, thuốc bảo vệ thực vật; tự tạo việc làm bằng cách kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoặc tự tổ chức sản xuất tại nông hộ:


- Nhân viên kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, công cụ nông nghiệp;


- Kỹ thuật viên làm nhiệm vụ chuyên môn trồng trọt và bảo vệ thực vật tại các hợp tác xã, trang trại;


- Viên chức làm việc tạitrung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND xã...


- Cộng tác viên tham gia mạng lưới của các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng;


- Đủ điều kiện tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tự tạo việc làm bằng cách kinh doanh phân bón, bảo vệ thực vật, dụng cụ nông nghiệp, giống cây trồng, tự tổ chức sản xuất nông nghiệp ở quy mô nông hộ, trang trại.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 20

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 55 tín chỉ.


- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1155 giờ.


- Khối lượng lý thuyết: 346 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 1013 giờ; kiểm tra: 51 giờ.

3. Nội dung chương trình
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ Thực tập/ Thí nghiệm/ Bài tập/ Thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP&AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II. Các môn học cơ sở, chuyên môn
	43
	1155
	252
	865
	38

	II.1. Các môn học cơ sở
	12
	180
	168
	0
	12

	MH 07
	Sinh lý thực vật
	3
	45
	42
	0
	3

	MH08
	Khí tượng
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 09
	Đất- Phân bón
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 10
	Bảo vệ thực vật đại cương
	4
	60
	56
	0
	4

	II.2. Các môn học chuyên môn
	22
	795
	0
	778
	17

	MH11
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây công nghiệp
	3
	90
	0
	87
	3

	MH12
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả
	3
	90
	0
	87
	3

	MH13
	Kỹ thuật trồng cây lương thực, thực phẩm
	4
	120
	0
	116
	4

	MH14
	Côn trùng chuyên khoa
	3
	90
	0
	87
	3

	MH15
	Thực tập nghề nghiệp
	3
	135
	0
	132
	3

	MH16
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	269
	1

	II.3. Môn thay thế môn thi tốt nghiệp
	5
	120
	28
	87
	5

	MH17
	Giống cây trồng
	2
	30
	28
	0
	2

	MH18
	Bệnh cây chuyên khoa
	3
	90
	0
	87
	3

	II.4. Các môn học tự chọn (chọn một trong ba chuyên ngành sau)
	4
	60
	56
	0
	4

	Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 19
	Thuốc BVTV
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 20
	Động vật hại nông nghiệp
	2
	30
	28
	0
	2

	Chuyên ngành Trồng trọt
	 
	 
	 
	 
	 

	MH 21
	Bảo quản chế biến nông sản
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 22
	Kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh
	2
	30
	28
	0
	2

	Chuyên ngành khuyến nông lâm
	 
	 
	 
	 
	 

	MH23
	PP ĐT tập huấn khuyến nông
	2
	30
	28
	0
	2

	MH24
	Lập KH khuyến nông
	2
	30
	28
	0
	2

	 
	Tổng cộng
	55
	1410
	346
	1013
	51


4. Kế hoạch giảng dạy 

	Học kỳ 1

12 (6,6)
	
	Học kỳ 2

18 (14, 4)
	
	Học kỳ 3

9 (0,9)
	
	Học kỳ 4

           16 (4, 12)

	
	
	
	
	
	
	

	Chính trị

2(1,1)
	
	Sinh lý thực vật

3 (3,0)
	
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây công nghiệp 

3(0,3)
	
	Bệnh cây chuyên khoa

3(0,3)

	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

1(1,0)
	
	Khí tượng

2(2,0)
	
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc  cây ăn quả

3(0,3)
	
	Môn tự chọn 1

2(2,0)

	
	
	
	
	
	
	

	GDTC

1(0,1)
	
	Đất phân bón

3(3,0)
	
	Côn trùng chuyên khoa

3(0,3)
	
	Môn tự chọn 1

2(2,0)

	
	
	
	
	
	
	

	GDQP-AN

2 (1,1)
	
	Giống cây trồng

2(2,0)
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp

3(0,3)

	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

2 (1,1)
	
	Bảo vệ thực vật ĐC

4(4,0)
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp 

6(0,6)

	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ

4 (2,2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình

5.1. Các môn học chung bắt buộc được giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và ban hành

5.2. Về phương pháp giảng dạy

5.2.1 Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia thực hành thực tập tại phòng thực hành, tại các địa điểm thực tế vào thời điểm cuối khóa và thực tập nghề nghiệp

- Học tập chính trị đầu khoá; Học tập về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện; Kỹ năng tìm việc làm

- Tổ chức các diễn đàn Thanh niên lập nghiệp, Phát triển kinh tế hộ gia đình, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục sức khoẻ giới tính

- Thời gian hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm  thích hợp:

+ Hoạt động thể dục thể thao vào các buổi chiều sau khi kết thúc giờ học

+ Văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tập thể một buổi/tuần

+ Các hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động tập thể do Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao, buổi giao lưu, sinh hoạt hàng tuần hoặc hàng tháng 

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

- Cuối mỗi học kỳ, người học phải tham gia thi kết thúc môn học.

- Đầu mỗi học kỳ, khoa quản lý ngành phải lập bảng tổng hợp hình thức thi; sử dụng đề thi (ra đề hay sử dụng ngân hàng đề) để lãnh đạo nhà trường phê duyệt (thông qua phòng KT&ĐBCL tổng hợp, kiểm tra).

- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định.

- Nội dung thi hết môn học phải đảm bảo đánh giá người học đạt hay không đạt chuẩn đầu ra của môn học, đồng thời phân loại được người học.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: Người học được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành khi đủ các điều kiện sau

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên

- Hoàn thành các môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất theo quy định.

- Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học

- Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
5.5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng (phụ lục kèm theo)

- Phụ lục: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Đội ngũ giáo viên; Giáo trình tài liệu giảng dạy.
KT trồng, chăm sóc cây LT,TP


4(0,4)








6

